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	Stt
	Tên trường
	Đạt
Cấp độ

	1
	Mầm non Sóc Nâu, Quận 10
	1

	2
	Mầm non Ngôi Sao Việt, Quận 10
	1

	3
	Mầm non Niềm Tin Việt, Quận 10
	1

	4
	Mầm non Yêu Con, Quận 10
	1

	5
	Mầm non Tương Lai, Quận 10
	1

	6
	Mầm non Ngôi Nhà Hạnh Phúc, huyện Bình Chánh
	1

	7
	Mầm non Hành Tinh Xanh, Quận 7
	1

	8
	Mầm non Tư Thục Mỹ Phước, Quận 7
	1

	9
	Mầm non Thiên Thần Kỷ Nguyên, Quận 7
	1

	10
	Mầm non Nguyễn Thị Dậu, huyện Củ Chi
	2

	11
	Mầm non Bình Mỹ, huyện Củ Chi
	3

	12
	Mầm non Ngày Vui, Quận 8
	1

	13
	Mầm non Sơn Ca 3, Quận 12
	1

	14
	Mầm non Bông Sen, Quận 12
	2

	15
	Mầm non Khương Đức, Quận 12
	1

	16
	Mầm non Tường Vân, Quận 12
	1

	17
	Mầm non 2/9, huyện Hóc Môn
	3

	18
	Mầm non Bé Ngoan, Quận 1
	2

	19
	Mầm non 20/10, Quận 1
	2

	20
	Mầm non Nguyễn Thái Bình, Quận 1
	1

	21
	Mầm non Hương Sen, quận Bình Tân
	3

	22
	Mầm non Bay, quận Bình Tân
	1

	23
	Mầm non Trí Tuệ Việt, quận Bình Tân
	1

	24
	Mầm non Tinh Tú, quận Bình Tân
	1

	25
	Mầm non Việt Mỹ, quận Bình Tân
	1

	26
	Mầm non Đất Việt, quận Bình Tân
	1

	27
	Mầm non Việt Đức, quận Bình Tân
	1

	28
	Mầm non Ngôi Sao, quận Bình Tân
	1

	29
	Mầm non Ngôi Sao Đỏ, quận Bình Tân
	1

	30
	Mầm non Đông Nam Á, quận Bình Tân
	2

	31
	Mầm non Hoàn Mỹ, quận Bình Tân
	1

	32
	Mầm non Tân Việt Mỹ, quận Bình Tân
	1

	33
	Mầm non Ngôi Nhà Ong, Quận 4
	1

	34
	Mầm non Bình An, thành phố Thủ Đức
	2

	35
	Mầm non Rạng Đông Quận 6
	3

	36
	Mẫu giáo Hồng Phúc, Quận 6
	1

	37
	Mầm non Hoa Mặt Trời, Quận 6
	1

	38
	Mầm non Họa Mi, Quận 6
	1

	39
	Mầm non Phường 5, Quận 11
	2

	40
	Mầm non Phường 9, Quận 11
	2

	41
	Mầm non Ánh Dương, Quận 11
	1

	42
	Mầm non Hương Sen, Quận 11
	1

	43
	Mầm non Đồng Tranh, huyện Cần Giờ
	2

	44
	Mầm non Lý Nhơn, huyện Cần Giờ
	2

	45
	Tiểu học Trần Văn Ơn, quận Gò Vấp
	1

	46
	Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Gò Vấp
	1

	47
	Tiểu học Lam Sơn, quận Gò Vấp
	1

	48
	Tiểu học Lê Hoàn, quận Gò Vấp
	1

	49
	Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Gò Vấp
	1

	50
	Tiểu học Hanh Thông, quận Gò Vấp
	1

	51
	Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, quận Gò Vấp
	1

	52
	Tiểu học Phan Chu Trinh, quận Gò Vấp
	1

	53
	Tiểu học Bế Văn Đàn, quận Bình Thạnh
	1

	54
	Tiểu học Trang Tấn Khương, huyện Nhà Bè
	1

	55
	Tiểu học Đống Đa, quận Tân Bình
	3

	56
	Tiểu học Hồng Đức, Quận 8
	2

	57
	Tiểu học Nam Việt, Quận 12
	1

	58
	Tiểu học Tân Hiệp, huyện Hóc Môn
	1

	59
	Tiểu học Mỹ Huề, huyện Hóc Môn
	1

	60
	Tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú
	1

	61
	Tiểu học Võ Thị Sáu, quận Tân Phú
	1

	62
	Tiểu học Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức
	1

	63
	Tiểu học Phạm Văn Chính, thành phố Thủ Đức
	1

	64
	Tiểu học Trần Thị Bưởi, thành phố Thủ Đức
	1

	65
	Tiểu học Khai Minh, Quận 1
	1

	66
	Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1
	1

	67
	Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Quận 1
	1

	68
	Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn
	2

	69
	Tiểu học An Lạc 3, quận Bình Tân
	3

	70
	Tiểu học Bình Thuận, quận Bình Tân
	1

	71
	Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, Quận 4
	1

	72
	Tiểu học Đặng Trần Côn, Quận 4
	1

	73
	Tiểu học Huỳnh Văn Ngỡi, thành phố Thủ Đức
	1

	74
	Tiểu học Nguyễn Hiền, thành phố Thủ Đức
	1

	75
	Tiểu học Lương Thế Vinh 1, thành phố Thủ Đức
	1

	76
	Tiểu học Đề Thám, Quận 11
	2

	77
	Tiểu học Trần Văn Ơn, Quận 11
	1

	78
	Tiểu học Phạm Văn Hai, Quận 11
	1

	79
	Tiểu học An Nghĩa, huyện Cần Giờ
	2

	80
	Tiểu học Cao Bá Quát, quận Phú Nhuận
	1

	81
	Tiểu học Trung Nhất, quận Phú Nhuận
	1

	82
	Tiểu học Lê Đình Chinh, quận Phú Nhuận
	1

	83
	Tiểu học Chí Linh, quận Phú Nhuận
	1

	84
	Tiểu học và Trung học cơ sở Thế Giới Trẻ Em
	1

	85
	Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Úc
	1

	86
	Trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, Quận 10
	3

	87
	Trung học cơ sở Nguyễn Du, quận Gò Vấp
	1

	88
	Trung học cơ sở Nguyễn Văn Nghi, quận Gò Vấp
	1

	89
	Trung học cơ sở Phan Tây Hồ, quận Gò Vấp
	1

	90
	Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp
	1

	91
	Trung học cơ sở Quang Trung, quận Gò Vấp
	1

	92
	Trung học cơ sở Thông Tây Hội, quận Gò Vấp
	1

	93
	Trung học cơ sở Qui Đức, huyện Bình Chánh
	2

	94
	Trung học cơ sở Phước Lộc, huyện Nhà Bè
	2

	95
	Trung học cơ sở Bình An, Quận 8
	1

	96
	Trung học cơ sở Phan Bội Châu, Quận 12
	1

	97
	Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn
	1

	98
	Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, quận Tân Phú
	1

	99
	Trung học cơ sở Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức
	3

	100
	Trung học cơ sở Long Trường, thành phố Thủ Đức
	1

	101
	Trung học cơ sở Long Phước, thành phố Thủ Đức
	1

	102
	Trung học cơ sở Phú Hữu, thành phố Thủ Đức
	1

	103
	Trung học cơ sở Bình Trị Đông, quận Bình Tân
	1

	104
	Trung học cơ sở Khánh Hội, Quận 4
	1

	105
	Trung học cơ sở Lương Định Của, thành phố Thủ Đức
	1

	106
	Trung học cơ sở Hậu Giang, Quận 11
	1

	107
	Trung học cơ sở Chu Văn An, Quận 11
	1

	108
	Trung học cơ sở Độc Lập, quận Phú Nhuận
	1



